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MAU SO 14A

sAo cAo oANn crA
HO SO DU'THAU QUA MANG

cHo Gor rsAu DrcH vU pHr rtl vAu,
vruR sAvr rrxc uo.r, xAv lAt, u6x uge,

uAy u4r nnAv muex
cHAo crA rngC ruyEN guv rniNu rnoxc

THTIONG

(theo quy trinh s6 0l)
(phuo'ng thf'c mQt giai do4n mQt trii hd so)

(Ban hdnh kdm theo Thtlng ru so 7912025/TT-BTC

ngdy 04 thiing 8 n5m 2025 cia BQ tru<rng 86 Tdi chinh)



BAO CAO EANH GIA E-HSDT

TGn g6i thiu: Mua s8m thi6t bi c6ng nghQ th6ng tin tai UBND

phuong vh Trung t6m phgc vg hdnh chinh c6ng

Dq 6nldq toin mua sim: EAu tu trang thi6t bi cdng nghQ th6ng tin

tai UBND phuong vd Trung t6m phgc vy hdnh chinh c6ng

Chri dAu tu: Vdn phdng HQi ddng NhAn d6n Vd Uy ban NhAn dAn

phudng Long Hucrng
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CONG TY Co PI{AN THIET KT xAY CQNG HoA xA HoI CHU NGHIA VIET NAM
DIl. NG THUoNc tu4l HoAn r]uAN E6c t6p _ Tq do _ H4nh phric

ro csuy6N cra
S0: 13-2026/BC-HQ Tp H6 Chi Minh, ngiiy 09 ttuing 02 ndm 2026

BAo cAo oANn GrA E-HSDr

TOn g6i thAu: Mua sim thi6t bl c6ng nghQ th6ng tin t4i TIBND phuong vd
Trung tdm phr.lc vr,r hdnh chinh c6ng

ThuQc dg inldg to6n mua sim: DAu tu trang thi6t bi c6ng nghQ th6ng
tin tai UBND phudng vd Trung t6m phgc vU hdnh chinh c6ng

Kfnh gfri: V[n Phdng HQi D6ng Nh6n D6n Vd Uy Ban Nh6n Ddn
Phudng Long Huong

I. THONG TIN COBAN
1. Girii thiQu chung vd dq 6nldg to6n mra sim, g6i thAu vd c6c cdn cri ph6p ly
- Cht dAu tu: Vin phdng HQi ddng nhAn ddn vd Uy ban nh6n d6n phudng Long

Hucrng

- T6n dy 6n/du toin mua s6m: EAu tu trang thi6t bi c6ng ngh6 th6ng tin tpi UBND
phudng vd Trung tdm phuc vg hdnh chinh c6ng.

- T6n g6i thAu: Mua sim thii5t b! c6ng ngh6 rh6ng tin tai UBND phudng vd Trung
tAm phuc vp hdnh chinh c6ng.

- s5 KHLCNT: pL2600001675 - 00 thdi di6m ddng t6i lic 11 gid 28 ngdy
06/01/2026;

- 55 p-tgUt: IB2600007719 - 00 thdi cli6m <t6ng tii hic 16 gid 00 ngdy
09t01/2026;

- Gi6 g6i thdu:2.658.464.600 \ND
- Ngudn v6n: Ngu6n dr,r phdng ng6n s6ch Thinh ph5 ndm2O25;
- Thdi gian t6 chric lpa chgn nhd thdu: 45 ngdy.

- Thdi gian b6t dAu t6 chric tpa chgn nhd th6u: euj IV, 2025.
- Hinl thric, phuong thrlc lya chon nhd thAu: Chdo h?rng canh tranh, M6t giai ctoan

m6t tui hd so.

- Lo4i hqp ddng: Tron g6i.

- Thdi gian thuc hi6n g6i thAu:45 ngdy.

- Tiry chgn mua th6m (n6u c6): Kh6ng 6p dgng

- C6c vdn bdn ph6p lf li6n quan:
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+ Quy6t dinh phO duyQt kC ho4ch lua chgn nhd thAu

Cdn crl Quyilt dinh s6 2448/QD-UBND ngiy 3l thdng l0 ndm 2025 cua

u,Nitr,irrrfia ra;i6. pr,e orvOi oa an hoanihi*n tra t6ng' trang lhitit bi cong

nghQ thOng tin cho Trung,arn Phi';'y 1"11 
crrinrr cine thdnh ph6' Uv ban nh6n

ii, .ip *u-ra f*.g t6m-Phuc.vu hdnh chinh c6ng.c6p xd' phpc v9 hoat d6ng cta

;il;;d, ;t" fr,iong trai'c6p tren dia ban Thanh ph6 H6 chi Minh;

can cri ouv6t dinh s6 2852/QE-UBND ngity 2111112025 cira IIBND thdnh

ph6 ;; .i;il,;,;'a ra .r"e au todn ngan srici.nhir.nuoc ndm 2025 cho uv ban

nh6n din c6c x6, pt uorg ua Ea.-tr,u ttrul niOn od 6n hodn thiQn h4 t6ng trang thi6t

ti.Ong nghQ th6ng tin cho ny ban nhdn ddn c6p xd vir Trung tdm phuc w hanh

chinh c6ng c6p xd;

Cdn crl Quy6t Ainn so 1ZOZqo-UBND ngdy l0llll2025 cria Chri tich

t IRND Dhudns, Lons Huong vd phd duyQt nhiQm vu vir du torin kinh phi thgc hiQn

,ru ta, nun*"ru.bau tu t ung thi6t bi c6ng nghQ th6ng tin t4i UBND phu&ng

vd Trung tim Phgc vg hdnh chinh cdng;

Chn cri quy€t dinh sO t:tOlqO-ifSND ngdy 2611112025 cira Chir tich

UBND phuoni Long Huong vA viQc b6 sung dq to6'n ngdn s6ch nhd nudc ndm

)n)<.

Cdn crl Quy6t dinh s6 08/QD-VP ngiry 17llll2}25 cta Vdn phdng HDND

vd UBND Phuirng Long Hu*gi'e,iQt ple duygt k6 hoach lga chgn nhd thAu dg

to6n-Ddu tu tra{ thi6;bi c6nE nghQ th6ng tin t4i UBND phuong vd Trung tdm

phgc vp hdnh chinh c6ng;

CIn cf Quyi5t dinh s6 09/QD-VP ngdv 2511212025 cria Vdn phdng HDND

vd UBND Phudng Long Huong ia ,igt p[6 duyQt chi dinh thAu G6i thAu: Tu v6n

L{p E-HSMT vd d6nh gi6 E-HiOf *,uQt OU to6n m'a sdm: DAu tu trang thitit bi

.Oig 
"gt 

O th6ng tin tai USND phudng vir Trung tdm phqc vr'r hdnh chinh c6ng'

+ C6c tdi liQu c6 li6n quan kh6c ctra g6i thAu trong qu6 trinh lua chgn nhd thdu;

Kh6ng c6

2. T6 chuy6n gia

a) Co sd ph6p lf thanh l{p t6 chuv0n gia:

TrLtdng hqp chfi ddu w thua don yi ta ydn dliu thdu ddnh gid E-HSDT thi b6 sunS

nQi dung sau:

T6 chuy6n gia du-o. c C6ng ty C6 phin Thi6t kti Xdv dung Thuong m4i Hodn Quin

thinh 1{p t}reo qi"y6t ainh ,6 ss-zozslep-He ngiy 26 th6ng 12 ndm2025 vd viQc thlrc

hiCn La; E-HSMT vd D6nh gi6 E-HSDT Du to6n mua s6m: "DAu tu trang thi6t bi c6ng

ngh6 th6ng tin tai UBND phulng vi Trung tam phUc vfi hdnh chinh c6ng"'

CEn cir Hqp adng s6 e9-ZOzslHDTV-HQ ngdv 2611212025 gita Vdn phdng HEND

vd UBND phudng Long Hu<rng vd C6ng ty C6.phan thitit k6 xdy dimg Thuong m4i

Hoin Qu6n v6 viQc thuc hiQn G6i thau 02: Tu v6n lflp E-HSMT vd tt6nh giri E-HSDT
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thuQc du to6n mua sim "DAu tu trang thi6t bi cOng nghQ tMng tin tqi UBND phudng vd
Trung tdm phuc vU hdnh chinh c6ng";

b) Thenh phAn t6 chuy€n gia:

Sii laqng, hg ftn, chrlc vu, vi tri vd phdn cbng c6ng viQc cqt thd cila cdc thdnh viAn

trong tii chuyAn gia duct. c nAu r4l Bing s6 01.

Bfrng s6 0t

stt Hg vh t6n
Chric vg, vi tri trong

t6 chuy6n sia
PhAn c6ng c6ng viQc cria

cdc thirnh vi6n

I Nguytin Minh Vfl
T6 truong

Ki6m tra, Lip E-HSMT vd
D6nh gi6 E-HSDT

2
Nguy6n H6ng Son

Thdnh vi6n
Lnp E-HSMT vn D6nh gi6

E-HSDT
c) C6ch thfc ldm viQc cria t6 chuy6n gia:

T6 Chuy€n gia d6u thAu c6 nhiQm vu:

- ChuAn bi c6c tdi liQu ph6p ly, lflp E-HSMT;

-.4- Tiep nhdn vir quan ty E-HSDT;

- Phan tich, dri'nh gi6 E-HSDT theo y6u cAu cia E-HSMT vd ti€u chuAn drinh
gi6 dugc n6u trong E-HSMT;

- T6ng hqp tdi liQu vO qu6 trinh d6nh gi6 x6t chgn nhd thAu vd l{p b6o c6o
x6t thAu trinh chi <lAu tu.

- Thdi gian drinh gi6 E-HSDT: tt 1710112026 ddn0910212026;

- C6ch thrlc ld,rn vi6c: theo nh6m;

- Dia di€m ldm vi0c: tai vdn phdng cria don vi;

C6c chuy6n gia, tuy theo nhiQm vU cta minh, tluo. c phdn c6ng drinh gi6 tinh
ph6p ly, ndng lgc kinh nghiCm cria nhd thAu, cflng nhu sq phir hqp theo y6u cAu
cira E-HSMT d6 dugc ph6 duyQt. C6c chuy6n gia c6 th6 hm viQc dQc lpp hopc
theo nh6m vd c6c chuy6n gia ldm vi6c trong gid ldm viQc ciic ngdy ldm viOc trong
tuAn.

Khi mQt thdnh vi6n trong t6 chuy0n gia c6 1i kitin kh6c biQt so vdi da s6 c6c
thdnh vi6n kh6c; b6o luu y ki6n cria thdnh vi0n tl6 vd elugc n6u trong b6o c6o ndy.

II, KET QUA DANH GIA E-HSDT

1. K6t qui m& thAu

a) T6 chuy6n gia t6ng hqp k6t qud md thAu theo Bing s5 02 du6i ctAy:

Bing s6 02
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BI€N BAN MdTHAU

tvtua sim tfriOr Ui cOnq nghe thdng tin tai UBND phlrdng vd Trung 1am

rlrlrang thldt bi cong nghe thOng tln tqi UBND phudng va Trung tam

Chao hdng c?nh tranh

MOt giai do?n mol1ii hb sd

Xem
chiti6t
t4i
miu
tldn d0

Xem
chilidt
rai
m6u
tie'n d0

c0N6 rY
cd PHhN
rlcH HoP
HE THONG
NAM

Thdi di6m hoen thAnh
md thau

Thdi gian thuc hiCn qoi
thau

Hinh thuc lua chon nhai

thau

PhLrdng lhric lua chon
nha thAu

STT Ma dinh
danh

Ten nhA
thAu

Giii d-!r

thau (VND)
ri lq
gidm

Siii
(%)

Gid du
lheu sau
gi:im giii
(VND)

Hi6u
luc E'
HSDT
(n9ev)

Bdo dim
drr thau
(VND)

Hi6u luc
cia Bt
DT
(nsdv)

Thdi
gran

thLrc
hi6n
goi
thAu

1 vn031874
6086

CONG TY
TNHH
TMDV TID

2.5s4.724.
000

0 2.554.72
0,000

90 39.000.00
0 (Cam
kdt trong
ddn drl
theu)

120

2 vn030455
0333

2,608.865.
800

0 2.608.86
5.800

90 39.000,00
0 (Cam
k61 trong
ddn d{t
theu)

124



TRLTONG

SON

3 vn030059
1882

CONO TY
TNHH
MOT
THANH
VIEN PHAT
TRIgN
CONG
VIEN
PH}N
MiiM
QUANG
TRUNG

2.650.850.
000

0 2.650.85
0.000

90 39.000.00
0 (Cam
kCl trong
don d!-r

thSu)

120 Xem
chiti6l
tai
m6u
tieh d0

4 vn031455 CONG TY
cd PHIN
cONG
NGHC
JPROTEC
H

2.655.540.
200

0 2.655.54
0.200

90 39.000.00
0 (cam
kdt trong
ddn dV
thhu)

120 Xem
chltidt
rqi
mlu
ti6n d0

2. Dfnh gi6 tinh hqp lQ cta E-HSDT

a) Ktlt qu6 dtrr,h gi6 vd tinh hqp lQ cria E-HSDT du. c t6ng hqp theo ning s5 03
duoi clriy: 1t6ng ho.p t* Mdu sd 0t1

ning s6 03

stt TGn nhh thiu K6t tuan
(D4t, kh6ng tlat)

1 CONG TY TNHH TMDV TTD Dat

2 CONG TY C6 PHAN TICH HOP HE TH6NG NAM
TRIJONG SON

Dat

C6NG TY TNI+I MOT THANH VI}AN PHAT TRIEN
CONG VIEN PHAN MEM QUANG TRLTNG

D+t

4 CONG TY CO PHAN CONG NGHE JPROTECH Dat

b) Thuyiit minh vd c6c trudng hqp E-HSDT kh6ng hqp 16: (Phin ndy thuyilt minh
chi ili, vA viQc nhd thdu daqc ddnh gid kh6ng dqt, kd cA squ khi nhii thdu b6 sung, ldm
rd E-HSDT). Kh6ng c6,

c) Cdc nQi dung bil sung, ldm 16 E-HSDT nh6m chimg minh tu c6ch hgp lQ cria nhA

mau (neu co): Khong co.

3. K5t qun tl6nh gi6 vd nlng lgc vir kinh nghiQm

a) K6t qu6 tl6nh gi6 vd ndng 1uc, kinh nghiQm du<r. c tti,ng hqp theo Beng s5 04 du6i
ddy: (6ng hqp tit Mdu sii 02):

Bing s6 04

stt TGn nhir thAu
K€t lu$n

(D4t, kh6ng il4t)
1 CONG 'IY 'I-NHH 'TMDV TTD Kh6ng dat

7
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stt TOn nhir thAu
r6t tugn

(Dat, khdng dat)

2 - cONG-y c6 PHAN ricH HqP HP rHoNG NAM
TRTIONG SON

f)at

3 ffiNHVIENPHATTzuEN
C6NG VIEN PHAN ME,M QUANG TRUNG

Dat

4 a6NG ry c6 pmNc6NG NGHE JPRorIlcEl Dat

b) Tlq,6, ,"i"h c6c trudng hqp nhd thAu khdng tt6p ung ydu cdu vd nlng lpc vd

kinh nghidm ne u trong II-HSMT:

Nhi thAu: C6NG TY TNHH TMDV TTD

TT N6i dung YOu ciu E-HSDT Nhin x6t cfia t6 chuy6n gia

1

Ti0u chudn tlinh giri

[d nun* ls'c kinh

lnghiQm

Dd t\rc hi€n nghia w thu6(3)
l ':cua nam Ur ctun]1 gan lat so

vdi thni didm d6ng thiu.

Nhi thAu cung c6p 86o c6o tdi chintl

ndm 2024 vd ndm 2025 di3 chung

minh ndng lgc tdi chinh cria Nhn thAu,

tuy nhi6n kh6ng c6 tai liQu chimg

minh tl6 hoin thinh nghia vg thu6

ndm2025.

Khdng tl3t.

Doanh thu binh qudn hdng]

nam ikhong bao g6m thutll

VAT) cta 03 (6)nim tai chinhl

ean nhdt so vni thdi di6ml

tl6ng thdu cua nhd thAu c6 gial

tri t6i thi6u td 3.692.000.000
(i)VND.

THONG TIN TLI BAO CAO TAil
cHiNH 

I

Doanh thu binh qudn hing nam 202a.1

2025 (kh6ng bao g6m *ru6 vnrl{
8.038.8e2.47r vND. 

I

Huong din cria ,miu E-HSMTI
(Trrdng hop thdi didm ddng rhdu sa/
ngdy k& th c ndm rdi chinh cua nh.d

thdu fudm Y) vd trudc hodc trong ngdY

cuiii cimg c a thdng thti 3 tinh tir ngiry,: ,, : : ^kit th c nam Y. y1u cdu.v€ ndp hdo cdo

rdi chinh dp dqtng doi vdi cdc ndm
trxdc cuandm Y (ndm Y- t. Y-2...).
l--. - -....-: ,. ,...
lvi da l: Thdi didm ding thdu ld ngdl
lzot|,ZOZ,I. niim rdi chinh cia nhd rhiu
It<ir rhtic vdo ngdy 3t'12 vd E-HSMT

l,Au c,iu nhd thdu n6p bdo cdo rdi chinh

lcila 03 ndm gdn nhdt thi nhd rhdu phat
nQp bdo cdo tdi chinh cia cdc ndm

lzozo. zozt. 2022.) tqi cht din muc 6

lAang s6 0.t (t4/eblorm tr.in HQ thiing
lTi?u chudn ddnh gid v€ ndng lqrc vA

lkinh nghiQn.



Nhu vfy a6i v6i gOi thAu nhy chi x6t
tr6n doanh thu nlm 2024 cria nhi
thAu

Doanh thr-r nim 2024 li 6,10.860.000
vND < 3.692.000.000 vND.

=> K6t lu0n: Kh6ng il4t
I

I Nhi thdu il6 hoan thdnh

h6i ttri6u 01 hoo d6ng tuong
ltu voi tu crlch lir nhd thiut'
lchinh tdQc lAp ho[c thdnh

lvidn ti6n danh; hodc nld

Itfriu 
pfru ftong khod.Lng thoi

gian kd tu ngdy 01 thring 0l
lrarn ZOZZ rlain thoi rtitim

ilong thdu.

Trong cl6 hqp ddng tuong
tU ld:

- C6 tinh ch6t tuong
tr,r:Hqp ddng c6 hang muc

cung c6p thi6t bi c6ng nghQ

th6ng tin;
.. i.- Lo quy mo (gla tfl) tol

thi6u: C6 hqng muc hang

muc cung cAp thitlt bi c6ng

nghd th6ng tin c6 gi6 tri t5i
thi6,u 1.329.232.300 d6ng

E-usor ao Nhri thriu cung cdp cric ho. pL
lcl6ng sau:
I

- Hop ctiine sd

03 / I 22024 |IIDKT/TTD-BD -
HOP DONG MUA BAN HANC

i
HOA- 23/12/2024 M6y tinh, VO

gi6 tri h-o. p d6ng dd thgc hiQn:

1. 1 25.000.000d < 1.329.232.300d
- H. p ddng s6 tlt2o2strtD-

DHNH-TTD - Hqp d6ng mua b6n
hdng h6a- Mriy in, M6y qudt 2 mpt,
Mdn hinh, The nhd, DAu dgc th6
nh6. Gi6 fii hqp ddng r15 thuc hiQn:

405.000. 000d< 1.329.232.300 d

C6c hqp <l6ng c6 tinh chdt .*g c6f
thit5r bi c6ng ngh6 thong tin. tuy nhi6n]

gi6 tri chua ilip ung y6u ciu tOi ttridu.

=> K6t Iuin: kh6ng il4t. E-HSMT 
I

c) C6c nQi dung ldm 16 E-HSDT nhim chimg minh ndng luc vi kinh nghiQm cria

nhd thAu (n6u c6): Kh6ng c6

4. K6t qui tldnh giri vd ki thugt
a) Ktit qui d6nh giA ve ky thu4t du-o. c t6ng hqp theo Bing s6 05 duol- dity: (t6ng

hqp ti Mdu sii BA hodc Mdu sd BD:
Bing s6 05

str T6n nhh thiu K6t qui ilinh giri Ghi chri

1 CONG TY TNHH TMDV TTD Kh6ng d4t

2 cONG rY c0 PHAN ricH HoP
HE THONGNAM TRTIONG SON

Kh6ng rlat

9
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l CONG TY TNHH MOT TH,{NH

vrEN PHAr rRlEt t coNc vlEt t

ruAN tr,lrI,t qUANG TRUNG

Kh6ng cl4t

4 cONG TY co PHAN cONc
NGHE JPROTECH

Kh6ng dat

b)Th,ry6t rrt.h 
"6. 

t*ong hqp nha ttrAu kh6ng il6p img yOu cdu vd ty thuQt n6u

trong E-HSMT (k6 ca khi dd ldm 16 E-HSD'I (n6u c6)):

Nhd thAU: C6NG TY TNHH TMDV TTD

STT NQi dung YGu cAu cira tr-HSMT
Th6ng s5 ki thuit E-HSDT

tI6 xuit
Ddnh gi6

I

HQ thting l6y s6

tu dQng_H6

th6ng im thanh

Kich thu6c md ILP d[t
Ol90mm.

Kich thu6c 230*75mm/ Kich

thu6c:230*90mm

Loa: 6,5"+6m b6ng

Kich thu6c 15 md lip dft
O250mm

Kich thu6c O280mm * 236mm

Loa: 6"+6m b6ng

Khdng d4t

2.
Min hinh LED

trung tem

Min hinh LED trung tam

(Bao g6m bin quy6n phAn mdm

di6u khi6n lO tr,: tap lich Phrit

vd quin ly tit xa 3 nim)

Kh6ng c6 tdi liQu chLing minh Kh6ng .lat

3.
MAn hinh touch

tra ctu
H6 trg c6ng nghQ Intel vPro

Th6ng s6 kh6ng c6 trong tdi

liQu chfng minh.
Ki6ng d4t

4.
Tablet c16nh gi6

hii ldng

- Min hinh LCD 10" cim rlng

di6n dung tla di0m I 1280*1024,

CPU 4 nhAn, upto 1.6 GHzl HQ

tli6u hdnh Android/ Wifi.

- ft5t n5i: C6 cdng LAN RJ45

trqc tiiip kh6ng qua OTG, c6 it
nh6t 3 c6ng USB type A dil kiit
n6i he thiSng ve cAi dat.

- Su dung ngudn diQn DC tryc

tiiip mi kh6ng cAn g&n pin tr6nh

phir pin, h6ng thi6t bi khi cAm

ngudn li6n tpc.

- C6 khi ning tq kh&i dQng vd

vio thing chuong trinh tl6nh gi6

khi dusc c6p tliQn, tu tit thi6t bi
khi nsit dien.

^.;:,.iI nlet ke cllan oe gan llen vol

thiiit bi dang chr L, phn ho. p d6

btl tri tai c6c bdn tl6nh gi6 hdi

ldng c6n bQ.

- Mdn htnh LCD 10" cAm fng
tli6n dung tla diiim I l28O* 1024,

CPU 4 nhin, upto 1.6 GHzl HQ

di6u hdnh Android/ Wifi.

- K6t n5i: c6 c6ng LAN RJ45

trgc ti6p kh6ng qua OTG, c6 it
nh6t 3 c6ng USB rype a Aii tiit
n6l ne tn6ng vi cdi ddt.

- Su dung ngu6n tliQn DC trqc

titip md kh6ng cAn gin pin tr6nh

phir pin, h6ng thi6t bi khi cim
ngrdn ti6n tuc.

- C6 khi n[ng tg khdi tl$ng vd

vdo thing chuong trinh d6nh

gi6 khi dusc cAp diQn, t$ tit
thi& bi khi ngit diQn.

rhii5t kii chAn tlti gin lidn v6i
thi6t bi dang chr L, phn hqp d6

b6 tri tai cric bdn d6nh gi6 hdi

ldng c6n bO.

PhAn mAm: - Chirc nSng:

Kh6ng dpt

- Tdi tiQu

k! thuflt do

Nhd thiu
cung cap

c6 cic
th6ng s5

ky thuit
kh6c v6i
th6ng si5

do HSng

sin *u6t
cong 0o rar

Website

chinh thfc
theo

dudng link
https://ww

w.comq.vn
/products/t
hiet-bi-
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STT NQi dung YGu cAu ciia E-HSMT
Thdng s6 k! thuft E-HSDT
dd xuAt

E6nh gi6

PhAn m6m: - Chric ning:
. Ei€u khiiin vi6c clinh hdi ldng
ngudi dAn

. Hi6n thi <liy tii th6ng tin minh
bpch nhu: T€n don vf; Tdn nhdn

vi6n; Hinh inh nhdn vi6n; Si5

quAy, T6n linh vuc.

. C6 4 c6p dQ binh chon / . Ph6t
6m ciim on kh6ch hdng khi drinh

eiil.
. Giao diQn dep, Giao diQn tiilng
Vi6t, thin thi6n dE su dpng.

. Chfc ndng th6ng b6o cho quin
lj khi c6 tl6nh gi6 x6u: Tp tl6ng
th6ng b6o bing email cho quin
l! khi quiy ndo d6 bi tt6nh gi5
x6u

. Ei6u khi6n viQc d6nh hdi ldng
ngudi dAn
. Hi6n thi dAy dt th6ng tin minh
bach nhu: Tdn <lon vi; T6n nhdn
vi6n; Hinh 6nh nhAn vi6n; S5

quay, T€n linh vqc.
. C6 4 clp d6 binh chon / . Ph6t

6m cim on kh6ch hdng khi tl6nh
gi6.
. Giao di6n tlgp, Giao diQn tiiing
Vi6t, than thiQn d6 sft dung.
. Chrlc nlng th6ng b6o cho
quin lj khi c6 <l6nh gi6 xAu: Tu
dQng th6ng b6o bing email cho
quAn lf khi quAy ndo d6 bi tl6nh
gi6 x6u

danh-gia-

hai-long-

comq-q-

tab-1032-
bmt

5.

Camera 4MP,
indoor, IR, fixed
lens, d4ng b6n

cau

4PCS IR Array Leds lR Alray Leds Khdng dat

6.

Camera 4MP,
outdoor, IR,
fixed lens, dang

bullets

20PCS SMD Leds
Tdi li6u chfng minh kh6ng c6
thong s5 ky thuat.

Kh6ng dat

7. M6y huj, gi6y

T6c dg 3mlphrit
C6ng suAt hiy: Trr ddng li€n
tqc: 100 td; Thrl c6ng: 13-15

td ,A.4 (70gsm/A4)

Kich thudc (WxDxH):
350x250x540mm
D6 r6ng miQng hiy:220 mm

Nhd th6u 
"urg 

c6p dudng Jink:

https://tlLrongthinhphat.net.vn/
Khdng dat

- Dudng
link trCn

kh6ng phii
ld Website

cia chinh
Hdng s6n

xu6t

mav-huv-qiav-bosser-

220cd?srsltid=Afi nBOopklXw
AWPccYAKpqXXuaGvX-
Z4hpKhqTTXyul6MzOo y2rv

SRZPM kh6ng dfng rnd hing
chdo thiu (220X). Kh6ng c6

th6ng s5 C6ng su6t h,iy.

8.

Kiosk th6ng

rninh_Thiiit bi
ph6n cring dich

vu c6ng KIOSK
AI

1) Mdn hinh chuy6n dpng chay

24/24 I - Mdnhinh trang bi kinh
cudng luc triing tr6i vd va

cham, K6t n6i I/o: 2 x USB 3.2

Gen 1;4 x USB 2.0; 1 x VGA,I
x HDMI, 1 x DisplayPort; 1 x
LAN (RJ45); wi-Fi 6

Thiiit bi cheo thAu TT-01 kh6ng
l ,,(, l, . ^ i

co cac cong Ket nor tneo yeu cau

sau:

I x VGA,

1 x HDMI,

1 x DisplayPort;

Kh6ng dzrt



Th6ng s5 ki thuft E-HSDT

ad xuAtY6u cAu cria E-HSMT

1 x LAN (RJ4s); Wi-Fi 6 (2x2)

802.1 1 blgln/aclax +

Bluetooth@ 5.2;

3 x HD Audio Jack (Line-in,

Front Speaker, MicroPhone.

(2xZ)802.11 blglnlaclax +

Bluetooth@ 5.2; 3 x HD Audio

Jaok (Line-in, Front SPeaker,

Microphone.

2) VGA RTX 3060 OC 12GB

GDDR6.

3) T4o htnh bing c6ng nghQ

Lazer CNC, son tinh tli0n.

4) V6 miy c6 c6c ki5t ntli C6ng

LAN RJ-45, CSng USB 2 0

5) Nit tAt mo ph(a sau / - Miu
sic: Een vidn tringl Tring vidn

den (tiry chqn)

6) An todn: C6 hQ th5ng ch5ng

gi{t Q-Safe vd ch5ng ngi

7) Loa - Amly tr6n kiosk:

+ C6ng su5t t6i da: 50w / -

C6ng su6t tieu thu 200w / -

Ngudn diQn: 220v- 50Hz

+ C6 c6c tludng ra phiii hgP trd

kh6ng: 8 Ohm, 70v, 100v

+ 4 Micro diAu chinh dQc l{P, 3

mic Echo Digital, 1 mic kh6ng

Echo)

Kh6ng d4tKhOng c6 tdi liQu chirng minh

- Ding nh{P theo tdi khodn

DVC c6ng d6n

- Ngudi dirng dlng nhiP tr6n

dich vu c6ng bing \NeiD
- AI tlgc vd tiiSp nhfln c6c

trudng th6ng tin trong CCCD

gin chip d6 tpo Form mdu DVD

cria c6ng ddn

- AI tiilp nhin gi6y td Scan tlii

tAo Form DVC cta c6ng ddn

- AI tU d$ng diAn th6ng tin vdo

bi6u m6u me c6ng den lqa trQn

- AI ph6t hiQn gi5 tri trubng dt
1i6u ni5u thii5u ho[c chua tlting

- AI luu vd tu dOng diAn th6ng

tin len c6ng dich vu c6ng qu5c

PhAn mdm TC

AI tu dQng didn

vio c6c Form

mdu DVC t4i

quay

t2

STT NQi dung
Einh gi6

9.
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STT NQi dung YGu cAu cria E-HSMT
Th6ng s6 kf thudt E-HSDT
.lc xlrat Drinh gi6

gla

- AI tu ilQng gti lai hd so ngay

ni5u qu6 trinh bi l5i
- Hi6n thi s5 tiAn vd qudt md

QR thanh torin DVC tr€n mdn

cong

- Hi6n thi th6ng tin tii khoin
c5n bQ tr6n DVC c6ng dAn tl6nh
gi6 sau khi hoin thanh h6 so

- Hi6n thi th6ng tin chri hd so

tr6n mdn d6nh gi6 cta c6ng dAn

- AI sc thiiit lap Folm mau theo
phAn mAm icate cira tung tlia
phuong

(S5 luqng lga chgn :20 -30

Form miu DVC )

10.

PhAn mOm TC
AI tl6n ti6p c6ng

dAn tr6n Kiosk

- Hi6n thi giao diQn danh s6ch

l6y s6 nhanh

- Hi6n thi danh s6ch l6y s6 vd

nQp hO so

- Tq dQng quay vd mdn hinh

trang chri khi kh6ng tuong tec

- AI ph6t hi6n ngudi drlng

tru6c kiosk vd mdi chon dich vu

c6ng

- AI ph6t giqng n6i huong d6n

ngudi dan thyc hiQn cec budc

dlch vu c6ng

- Tim ki6m dich vg c6ng theo

tir kho6

Kh6ng co tai liQu chirrg minh Khdng dat

11.

PhAn m6m TC
AI giirp cdng

d6n tra cuu n6p

h0 so t4rc tuyiin

tr6n Kiosk

- Th5ng kC sii lu.ng phpc vq

theo ting dich vU, theo nhan

vi6n

- Hi6n thi danh s6ch kiosk / -

Sua th6ng tin kiosk: ten, vi tri
- Th0m kiosk m6i: sinh m6

nhip kiosk m6i

- Hi6n thi danh sdch, th6m, srla,

xorl mdn hinh hi6n thl t4i quAy

Kh6ng c6 tdi liQu chfng minh Kh6ng d4t



Thdng s6 ki thuat E-HSDT

od xuAtY0u cdu cfra E-HSMT

- Hi6n thi danh s6ch, th6m, sria,

xoi nh6m dich vP

- Hi6n thi danh s6ch, th6m, s[ra,

xo6 dich vU

- C6u hinh thdng tin hd so trong

dich vu

- Hi6n thi danh s6ch, th6m, sria,

xo6 quAy

- Cho ph6p admin cAu hinh lai

m6u phit5u in ra tuj theo hiQn

trong cta ttng don vi

- CAu hinh thdi gian lim viQc

- CAu hinh gqi s5 1s5 lAn gei,

thdi gian chd)

- CAu hinh hQ th5ng (Tin su6t

c{p nh{t, ngu0ng so s6nh, lqa

chsn ph6t loa gqi s5, biVtit
hu6ng ddn bing gigng n6i,...)

- CAu hinh giong n6i gqi loa

- Tra cfu trqng th6i h6 so dn

n0p

- NQp hd so trpc tuy6n qua

c6ng DVC Quilc gia

- Tra cfu thri tqc hdnh chinh

- Al chat bot huong d6n giai

tl6p hi thdng tich ho. p sdn

- AI chat bot l6y dt liQu tryc

tiiip h6n cring dlch v9 c6ng

QuiSc gia giii d6p c6c thic mic
cira ngudi ddn vd thir tuc dich vu

cOng (H5 trs cdn b0 dO phni hA

ldi )

Nhn thAu cung c6p Link chi dAn

tdi liQu k! thuAt cta thi6t bi
kh6ng phii Website cr)a Hing
sAn xuAt. Kh6ng cung c6p tAi

liQu k! thu{t c a Hdng sin xu6t

Micro chrh tich cin ddi

HP th6ng 6m

thanh hoi
trudng, phdng

hqp l6n ( 30-40

m)

14

STT NQi dung Drinh gitl

12. Kh6ng d4t
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STT NQi dung Y6u ciiu cria E-IISMT Thdng s6 kf thu{t E-HSDT
tI6 xu6t Ednh gi6

13, Micro ttai biilu cAn ddi

Nhd thiu cung cdp Link chi din
tdi liQu k! thuet cta thi6t bi
kh6ng phdi Website cria Hdng
s6n xu6t. Kl6ng cung cAp tdi
liQu k! thu{t cta Hing sAn xuAt

Kh6ng rlat

14. 86 didu khiiin trung tim

Nhd thdu cung crip Link chi din
tdi li6u k! thuet cta thii5t bi
kh6ng phAi Website cria Hdng
sin xu6t. Khdng cung cAp tdi
liQu k! thudt cria Hdng srin xu6t

Kh6ng d4t

15. Loa h6p l5W Bosch

NhA thdu cung c6p Link chi din
tdi liQu k! thuet cta thii5t bi
khdng phii Website cta Hang

sin xu6t. Kh6ng cung c6p tdi
li6u ky thuet cta H6ng sin xu6t

Kh6ng dat

16.
Dny c6p hQi theo n6i ddi lom
Bosch

Nhd thiu cung c6p Link chi din
tdi liQu k! thuer cta thiiit bi
kh6ng ph6i Website cta H6ng
sin xuAt. Kh6ng cung c6p tdi
liCu ky thuat cia HAng sin xuAt

Khdng dqt

17. Am lv Bosch

Nhd thAu cung c6p Link chi din
tdi li6u k! thuat c'ja thi6t bi
khdng phAi Website cria Hdng
siin xu5t. Kh6ng cung c6p tdi
li€u k! thu{t cria HIng sin xu6t

Khdng <l4t

18.
DAy loa 2x0.75mm2 Soundking

SPM-255 Pro 100m

Nhd thAu cung c6p Link chi d6n

tdi liQu k! thuat cia thiitt bi
kh6ng phii Website cta Hdng
sin xu6t. Kh6ng cung c6p tdi
li6u k! thu{t cta Hing sin xu6t

Kh6rg clat

19. Crip HDMI (l0m)

Nhd thdu cung c6p Link chi din
tdi li€u k! thuat cta thiiit bi
kh6ng phii Website cria Hdng

sdn xu6t. Kh0ng cung c6p tdi
liQu k! thudt cria Hang sAn xu6t

Kh6ng dat

20. 86 chia HDMI I ra,l

Nhd thAu cung c6p Link chi d6n

tdi liQu k! thuat cta thi6t bi
kh6ng phAi Website cta Hang

sin xu6t. Khdng cung c6p tii
li6u k! thudt cria H6ng s6n xuAt

Khdng dat



l6

Nhd thAu: CONG TY C6 PHAN TiCH HQ? HO THONG NAM TRI,ONG SON

STT NQi dung YOu cAu cta E-HSMT Thdng s6 k! thuflt E-HSDT

tld xuAt

Dinh gid

1. H0 th6ng lAy s6

tu dQng_Mdn

hinh 55" hi6n

thi th6ng tin 16y
t

SO

QLED Direct LED Kh6ng

tlat

) Mdn hinh LED
trung tAm

Kich thu6c module (mm)

(WxHxD) 192x192x16,5

Th6ng s6 k! thuQt kh6ng c6

trong tdi liQu chung minh.

Kh6ng

dat

3. Mdn hinh touch

tra criu

DQ phdn giai 3840x2160 D6 phdn giai: FIJD Khdng
rlat

4. Tablet d6nh gi6

hdi ldng

DQ ph6n gidi 1280x1024

it nrr6t r c6ng USB Type A

EQ phdn gihi:1024x600

(chi tiry chon 1280x800 holc
Fu11 HD 1920x1080)

2 c6ng USB Type A

Kh6ng
dat

5. Camera 4MP,

indoor, IR,

fixed lens, d4ng

b6n cAu

4PCS IR ArraY Leds IR Array Leds Kh6ng

dat

6. Camera

4MP,outdoor,

IR,fixed lens,

dang bullets

20PCS SMD Lcds Tdi IiQu chimg minh kh6ng

c6 th6ng s5 kY ttr.,it.

Kh6ng
tlat

1. MAy tinh d6

ban (loai co

b6n)

Webcam, HeadPhone Tii liQu chimg minh kh6ng

c6 thdng s6 tY ttru4t.

Kh6ng

dat

8. M6y hu;i gi6y C6ng su6t hriy: Tg dQng li6n

tgc: 100 td
Tdi liQu chimg minh kh6ng

c6 th6ng s6 tY tt.,4t.
Kh6ng

dqt

o Kiosk th6ng

minh_Thi6t bi
phdn cimg djch

vu c6ng

KIOSK AI

- Mdn hinh chuy€n dPng chaY

24124 I - Man hinh trang bi

kinh cudng lr,rc tr6ng tr6i vd

va cham, V6 mriy c6 c6c ktit

n6i c6ng LAN RJ-4s, C6ng

USB 2.0, Ntt tit md phia sau

/ - Mdu sic: Den vidn tring/
Trang vidn den (ti.ry chqn)

yOu cAu ldm 16.

Tdi li€u chimg minh kh6ng

c6 th6ng s6 kY thuat.

Kh6ng

tlat



YOu cAu cta E-HSMT Th6ng s6 kf thuit E-HSDT
-i i
oc xuat

rhiet bi
kt6c_Man hinh
hQi nghi truy€n
hinh 65 inch

Nhd thAu: CONG Ty rNHH Mgr rHANH vrEN PHAT.TRTEN c6NG vr6N
PHAN MDM QUANG TRUNG

Y6u cAu cria E-HSMT Th6ng s6 k! thugt E-HSDT
ad xudt

H0 th6ng l6y s6

tu dQng_HQ

th6ng dm thanh

Kich thudc md l6p d4t:
@190mm

Kich thudc: 230*7 5mm I
Kich thu6c: 230*90mm

Th6ng s6 k! thuat kh6ng c6
hong tii li6u chring minh.

HQ th6ng diAu

chinh 6m thanh

D6p rmg tAn s6 20Hz-20KtIz TAn s6 4oHz - 2okHz

Tablet tl6nh gi6
hdi ldng

- Min hinh LCD 10,, cim
rmg diQn dung da di6m/
1280*1024, CpU 4 nh6n,
upto 1.6 GHz/ H6 didu hdnh
Android/ Wifi.

- K6t n6i: C6 c6ng LAN
RJ45 truc ti6p kh6ng qua
OTG, c6 it nh6t 3 c6ng USB
type a d6 k6t n6i hQ th6ng vd
cei det.

- Sri dung ngudn di6n DC
truc ti6p md khdng cin gin
pin h6nh phir pin, h6ng thi6t
bf khi c6m ngu6n 1i6n tuc.

- C6 kha ndng tu kh6i d6ng
vd vdo thing chucrng trinh
drinh gi6 khi duoc cAp diQn,
tu tit thict bi khi ngit di6n.

fni6t t6 chdn d6 gan lidn v6i
thiCt.bi d?ng cht L, pht ho.p

dC b6 tri t4i c6c bdn drinh gi6
hdi ldng c6n bQ.

- Mdn hinh LCD 10,, cim
ung diQn dung rta til6m/
1280*1024, CPU 4 nh6n,
upto 1.6 GHzl HC diCu hdnh
Android,/ Wifi.
- K6t n5i: C6 c6ng LAN
RJ45 tryc ti6p kh6ng qua
OTG, c6 it nh6t 3 c6ng USB
type A d6 k6t n5i hQ th6ng vd
cdi dat.

- Srl dqng ngudn di6n DC
truc ti6p md kh6ng cdn g6n
pin trrinh phi pin, h6ng thi6t
bi khi cim ngudn li6n tuc.

- C6 khA ndng !u khoi d6ng
vi vdo thing chuong trinh
d6nh giri khi tlugc c6p di6n,
tq tit thitit bi khi ngit diOn.

Thi6t k6 ch6n di5 gin lidn v6i
thi0t.bi dang chfi L, phtr hqp
d€ b6 tri t4i c6c bdn drinh gi6
hdi ldng cAn b0.
PhAn mdm: - Chric ndng:

Kh6ng
.lat (tai
liQu

chirng

minh
khdc vdi
duong

link
https://w

ww.comq
.vnlprodu
cts/thiet-

bi-danh-
gia-hai-

long-
comq-q-

tab-1032-

bmt web
hang )
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STT  Yêu cầu của E-HSMT Thông số kỹ thuật E-HSDT 
đề xuất 

Đánh giá 

Phần mềm: – Chức năng: 

• Điều khiển việc đánh hài 
lòng người dân 

• Hiển thị đầy đủ thông tin 
minh bạch như: Tên đơn vị; 
Tên nhân viên; Hình ảnh 
nhân viên; Số quầy, Tên lĩnh 
vực. 

• Có 4 cấp độ bình chọn / • 
Phát âm cảm ơn khách hàng 
khi đánh giá. 

• Giao diện đẹp, Giao diện 
tiếng Việt, thân thiện dễ sử 
dụng. 

• Chức năng thông báo cho 
quản lý khi có đánh giá xấu: 
Tự động thông báo bằng 
email cho quản lý khi quầy 
nào đó bị đánh giá xấu 

• Điều khiển việc đánh hài 
lòng người dân 
• Hiển thị đầy đủ thông tin 
minh bạch như: Tên đơn vị; 
Tên nhân viên; Hình ảnh 
nhân viên; Số quầy, Tên lĩnh 
vực. 
• Có 4 cấp độ bình chọn / • 
Phát âm cảm ơn khách hàng 
khi đánh giá. 
• Giao diện đẹp, Giao diện 
tiếng Việt, thân thiện dễ sử 
dụng. 
• Chức năng thông báo cho 
quản lý khi có đánh giá xấu: 
Tự động thông báo bằng 
email cho quản lý khi quầy 
nào đó bị đánh giá xấu 

4.  Máy tính để 
bàn (loại cơ 
bản) 

Bộ vi xử lý CPU AMD 
Ryzen 5 (AMD AM5 - 6 
Core - 12 Thread, headphone 
với webcam 

Thông số kỹ thuật không có 
trong tài liệu chứng minh. 

Không 
đạt 

5.  Máy huỷ giấy Tốc độ 3m/phút 
Công suất hủy: Tự động liên 
tục: 100 tờ;  Thủ công: 13-
15 tờ A4 (70gsm/A4) 

- Tốc độ cắt: 2,5 m / phút 

- Số tờ cắt: 8 - 10 tờ (A4, 70 
gm) / 1CD 

Không 
đạt 

6.  Kiosk thông 
minh_Thiết bị 
phần cứng dịch 
vụ công 
KIOSK AI 

1) Màn hình chuyên dụng 
chạy 24/24 / - Màn hình trang 
bị kính cường lực trống trói 
và va chạm, Kết nối I/O: 2 x 
USB 3.2 Gen 1; 4 x USB 2.0; 
1 x VGA,1 x HDMI, 1 x 
DisplayPort; 1 x LAN 
(RJ45); Wi-Fi 6 (2x2)802.11 
b/g/n/ac/ax + Bluetooth® 
5.2; 3 x HD Audio Jack 

Tài liệu chứng minh không 
có thông số kỹ thuật. 

Không 
đạt 
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STT  Yêu cầu của E-HSMT Thông số kỹ thuật E-HSDT 
đề xuất 

Đánh giá 

(Line-in, Front Speaker, 
Microphone. 

2) VGA RTX 3060 OC 
12GB GDDR6. 

3) Tạo hình bằng công nghệ 
Lazer CNC, sơn tĩnh điện. 

4) Vỏ máy có các kết nối 
Cổng LAN RJ-45, Cổng 
USB 2.0 

5) Nút tắt mở phía sau / - Màu 
sắc: Đen viền trắng/ Trắng 
viền đen (tùy chọn) 

6) An toàn: Có hệ thống 
chống giật Q-Safe và chống 
ngã 

7) Loa - Amly trên kiosk: 

 + Công suất tối đa: 50w / - 
Công suất tieu thụ 200w / -
Nguồn điện: 220v- 50Hz 

+ Có các đường ra phối hợp 
trở kháng: 8 Ohm, 70v, 100v 

 + 4 Micro điều chỉnh độc 
lập, 3 mic Echo Digital, 1 mic 
không Echo) 

 

7.  Hệ thống âm 
thanh hội 
trường, phòng 
họp lớn ( 30-40 
m) 

Dây loa 2x0.75mm2 100m, 
Cáp HDMI  (10m), Bộ chia 
HDMI 1 ra 4 

Không có tài liệu chứng 
minh. 

Không 
đạt 

 

Nhà thầu: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ JPROTECH 

STT  Yêu cầu của E-HSMT Thông số kỹ thuật E-HSDT 
đề xuất 

Đánh giá 

1.  Hệ thống lấy số 
tự động_Màn 
hình 55" hiển 

QLED Direct LED Không 
đạt  
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STT  Yêu cầu của E-HSMT Thông số kỹ thuật E-HSDT 
đề xuất 

Đánh giá 

thị thông tin lấy 
số 

2.  Màn hình LED 
trung tâm 

Kích thước module (mm) 
(WxHxD) 192x192x16,5 

Thông số kỹ thuật không có 
trong tài liệu chứng minh. 

Không 
đạt 

3.  Màn hình touch 
tra cứu 

Độ phân giải 3840x2160 Độ phân giải: FHD Không 
đạt 

4.  Tablet đánh giá 
hài lòng 

Độ phân giải 1280×1024 

Ít nhất 3 cổng USB Type A 

Độ phân giải: 1024×600 

(chỉ tùy chọn 1280×800 hoặc 
Full HD 1920×1080) 

2 cổng USB Type A 

Không 
đạt 

5.  Camera 4MP, 
indoor, IR, 
fixed lens, dạng 
bán cầu 

4PCS IR Array Leds IR Array Leds Không 
đạt 

6.  Camera 
4MP,outdoor, 
IR,fixed lens, 
dạng bullets 

20PCS SMD Leds Tài liệu chứng minh không 
có thông số kỹ thuật. 

Không 
đạt 

7.  Máy tính để 
bàn (loại cơ 
bản) 

Webcam, Headphone 
 

Tài liệu chứng minh không 
có thông số kỹ thuật. 

Không 
đạt 

8.  Máy huỷ giấy Công suất hủy: Tự động liên 
tục: 100 tờ 

Tài liệu chứng minh không 
có thông số kỹ thuật. 

Không 
đạt 

9.  Kiosk thông 
minh_Thiết bị 
phần cứng dịch 
vụ công 
KIOSK AI 

- Màn hình chuyên dụng chạy 
24/24 

- Màn hình trang bị kính 
cường lực trống trói và va 
chạm, Vỏ máy có các kết nối 
Cổng LAN RJ-45, Cổng 
USB 2.0, Nút tắt mở phía sau  

- Màu sắc: Đen viền trắng/ 
Trắng viền đen (tùy chọn) 
yêu cầu làm rõ. 

Tài liệu chứng minh không 
có thông số kỹ thuật. 

Không 
đạt 

10.  Thiết bị 
khác_Màn hình 
hội nghị truyền 
hình 65 inch 

QLED Direct LED Không 
đạt 
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c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Không có. 

d) Các nội dung lưu ý trong quá trình đánh giá. 

5. Kết quả đánh giá về tài chính (không xét giá) 

 Kết quả đánh giá về tài chính được tổng hợp theo Bảng số 06 dưới đây: (được tổng 
hợp từ Mẫu số 07A hoặc Mẫu số 07B):  

Bảng số 06 

Stt Nội dung - - - 

1 

Giá dự thầu (giá ghi 
trong đơn dự thầu 
không tính giá trị giảm 
giá, nếu có)  

- - - 

2 

Giá trị hiệu chỉnh sai 
lệch thừa (đối với gói 
thầu xây lắp, EPC, EC, 
PC áp dụng hợp đồng 
trọn gói, nếu có)  

- - - 

3 
Giá trị giảm giá (nếu 
có)  

- - - 

4 

Giá dự thầu sau hiệu 
chỉnh sai lệch thừa trừ 
giá trị giảm giá (nếu 
có)  

- - - 

 
Phương pháp giá 
thấp nhất 

   

5 ΔƯĐ (nếu có) - - - 

6 

Giá dự thầu sau hiệu 
chỉnh sai lệch thừa trừ 
giá trị giảm giá (nếu 
có), tính ưu đãi (nếu 
có) 

- - - 

  

6. Bảng tổng hợp kết quả đánh giá E-HSDT 

 Trên cơ sở đánh giá E-HSDT của tổ chuyên gia, kết quả đánh giá E-HSDT được 
tổng hợp theo Bảng số 07 với các nội dung cơ bản như sau: 

Bảng số 07 
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Stt Nội dung 

CÔNG 
TY 

TNHH 
TMDV 

TTD 

CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
TÍCH HỢP 

HỆ THỐNG 
NAM 

TRƯỜNG 
SƠN 

CÔNG TY 
TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN 
PHÁT TRIỂN 
CÔNG VIÊN 
PHẦN MỀM 

QUANG 
TRUNG 

CÔNG TY CỔ 
PHẦN CÔNG 

NGHỆ 
JPROTECH 

1 
Kết quả đánh giá tính 
hợp lệ của E-HSDT 

Đạt Đạt Đạt Đạt 

2 
Kết quả đánh giá về 
năng lực và kinh 
nghiệm 

Không đạt Đạt Đạt Đạt 

3 
Kết quả đánh giá về 
kỹ thuật 

Không đạt Không đạt Không đạt Không đạt 

 
Phương pháp giá 
thấp nhất 

    

4 

Giá dự thầu sau hiệu 
chỉnh sai lệch thừa 
(nếu có) trừ giá trị 
giảm giá (nếu có), 
tính ưu đãi (nếu có) 

Không xét Không xét Không xét Không xét 

5 
Xếp hạng các E-
HSDT* Không xét Không xét Không xét Không xét 

  

7. Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu đối với 
gói thầu xây lắp, PC, phần xây lắp gói thầu EC 

 a) Kết quả đánh giá chi tiết nhân sự chủ chốt, thiết bị thi công chủ yếu được tổng 
hợp theo Bảng số 08 dưới đây: (tổng hợp từ Mẫu số 02B):  

Bảng số 08 

Stt Tên nhà thầu Kết quả đánh giá Ghi chú 

    

 b) Thuyết minh trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về nhân sự chủ chốt, 
thiết bị thi công chủ yếu nêu trong E-HSMT (kể cả khi đã làm rõ E-HSDT (nếu có), thay 
thế 2 lần thiết bị thi công chủ yếu, nhân sự chủ chốt).  

 c) Các nội dung bổ sung, làm rõ E-HSDT (nếu có): Phần này nêu rõ các yêu cầu 
bổ sung, làm rõ E-HSDT của chủ đầu tư và văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT của nhà 
thầu (nếu có). 
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8. Thời gian đánh giá E-HSDT:  

 Thời gian đánh giá E-HSDT từ ngày 17/01/2026 đến 09/02/2026; 

9. Các nội dung lưu ý, các vấn đề phát sinh cần xử lý tình huống trong quá 
trình đánh giá 

 Không có. 

III. TRÌNH DUYỆT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ 

 Trên cơ sở đánh giá E-HSDT, tổ chuyên gia trình chủ đầu tư các nội dung sau đây: 

 1. Danh sách nhà thầu được xem xét, xếp hạng và thứ tự xếp hạng nhà thầu:   

Stt Tên nhà thầu Xếp hạng  

1  Không có   

 

 Trên cơ sở danh sách xếp hạng, tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư hủy thầu. 

 2. Nhận xét về tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong 
quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu đã được Chủ 

đầu tư, đơn vị tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thực hiện đúng trình tự, đúng 
theo quy định hiện hành của pháp luật, đảm bảo tính cạnh tranh công bằng, minh bạch; 

 3. Những nội dung của E-HSMT chưa phù hợp với quy định của pháp luật về đấu 
thầu dẫn đến hạn chế sự tham dự thầu của nhà thầu hoặc dẫn đến có cách hiểu không rõ 

hoặc khác nhau trong quá trình đánh giá E-HSDT hoặc có thể dẫn đến làm sai lệch kết 
quả lựa chọn nhà thầu; đề xuất biện pháp xử lý: Không có. 

 4. Đối chiếu tài liệu: Không có 

 5. Thông tin nhà thầu xếp hạng thứ nhất : 

ST
T 

Tên nhà 
thầu 

Giá gói 
thầu 

Nguồn 
vốn 

Giá dự 
thầu 

Giá đề 
nghị trúng 

thầu 

Thời 
gian 
thực 

hiện gói 
thầu 

Các 
nội 

dung 
khác  

1 Không có       

 Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư căn cứ các nội dung được tổ chuyên gia trình 
tại Mục III của báo cáo này để làm cơ sở phê duyệt hủy thầu do tất cả Nhà thầu không 
đáp ứng yêu cầu của E-HSMT. 

IV. Ý KIẾN BẢO LƯU  

 Không có. 
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